
               TRƯỜNG TH PHÚ HÒA 3 

 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN INTERNET  - TUẦN 22 

( Từ ngày 06/04/2020 đến 11/04/2020) 
 

LỚP HỌ VÀ TÊN THỜI GIAN HỌC NGÀY 

HỌC 

ID 

MÔN : TIẾNG VIỆT, TOÁN – KHỐI 1 

1/1 Đàm Thị Thảo 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 6507000273 

1/2 Vũ Thị Tiên Nữ 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 2223490747 

1/3 Phan Thị Ngọc Hương 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 132545298 

1/4 Trần Thị Biên 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 2044543969 

1/5 Nguyễn Thị Hiền 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 8962265352 

1/6 Lê Thị Thu Hương 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 2482174399 

1/7 Bùi Thị Q. Hiền 8 giờ 00 đến 8giờ 40 Thứ 4 , 6 7102471218 

MÔN : TIẾNG VIỆT, TOÁN – KHỐI 2 

2/1 Trần Thị Thanh Bình 18 giờ 30 đến 19 giờ 10  Thứ 2, 4 , 6 405 397 9096 

2/2 Trịnh Thị Hạnh 19 giờ 30 đến 20 giờ 10 

19 giờ 00 đến 19 giờ 40 

Thứ 2, 4  

Thứ 6 

847 314 2216 

2/3 Tô Thị Mai 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 2, 4 , 6 596 548 2304 

2/4 Phạm Thị Thu Hà 19 giờ 30 đến 20 giờ 10 Thứ 2, 4 , 6 930 026 6569 

2/5 Nguyễn Lê Quốc Dũng 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 2, 4 , 6 360 511 1868 

2/6 Dương Thị Hồng Nhung 19 giờ 15 đến 19 giờ 55 Thứ 2, 4 , 6 957 435 0074 

2/7 Dương Hồng Thiện 19 giờ 30 đến 20 giờ 10 Thứ 2, 4 , 6 341 322 5235 

2/8 Nguyễn Thị Kim Liên 19 giờ 30 đến 20 giờ 10 Thứ 3, 5 , 6 970 206 0905 

2/9 Nguyễn Tuyết Tâm 19 giờ 15 đến 19 giờ 55 Thứ 2, 4 , 6 702 333 0135 



MÔN : TIẾNG VIỆT, TOÁN – KHỐI 3 

3/1 Trần Thị Hoài 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 2, 5 ID cung cấp 

qua Zalo 

3/2 Lê Thị Linh Thảo 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 3, 5 ID cung cấp 

qua Zalo 

3/3 Nguyễn Thị Hoa 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 4, chủ 

nhật 

ID cung cấp 

qua Zalo 

3/4 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 19 giờ 30 đến 20 giờ 10 Thứ 3, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

3/5 Hồ Ngọc Lập 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 3, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

3/6 Nguyễn Thị Liên 19 giờ 15 đến 19 giờ 55 Thứ 3, 5 ID cung cấp 

qua Zalo 

3/7 Trần Dương Thuỳ 

Dung 

19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 3, chủ 

nhật 

ID cung cấp 

qua Zalo 

MÔN : TIẾNG VIỆT, TOÁN – KHỐI 4 

4/1 Lê Thị Hảo 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

4/2 Nguyễn Thị Sen 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

4/3 Phan Thị Bảy 19 giờ 15 đến 20 giờ 00 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

4/4 Nguyễn Thị Cúc 8 giờ 00 đến 8 giờ 40 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

4/5 Đỗ Thị Thu Hương 19 giờ 45 đến 20 giờ 30 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 

4/6  Bùi Thị Nhài 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 Thứ 2, 4, 6 ID cung cấp 

qua Zalo 



MÔN : TIẾNG VIỆT, TOÁN – KHỐI 5 

5/1 
 

Nguyễn Thị Hòa 
 

19 giờ 30 đến 21 giờ 10 
 

Thứ 2, 4, 5 756 778 3460 
 

5/2 Trần Thị Thảo 20 giờ 00 đến 20 giờ 40 Thứ 2, 4, 6 810 147 3641 

5/3 Đoàn Thị Tâm 20 giờ 00 đến 20 giờ 40 Thứ 2, 4, 6 262 338 2617 

5/4 Huỳnh Duy Đạt 19 giờ 00 đến 19 giờ 40  Thứ 2, 4, 6 277 147 4189 

5/5 Lê Thị Đợi 08 giờ 00 đến 08 giờ 40  Thứ 2, 4, 6 765 378 0742 

5/6 Lê Thị Hà 20 giờ 00 đến 20 giờ 40 Thứ 2, 4, 7 445 527 9497 

MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 3 

3/1, 3/2 Nguyễn Khánh Hà 15 giờ 30 đến 16 giờ 00 Thứ 4, 6 676 450 1682 

3/5,3/6,

3/7 Võ Thị Hồng Nhung 19 giờ 00 đến 19 giờ 30 

 

Thứ 2, 4 577 530 3678 

3/3, 3/4 Hà Thị Hằng 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 2, 5 861 524 8263 

MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 4 

4/4, 

4/5,4/6 Nguyễn Khánh Hà 15 giờ 30 đến 16 giờ 10 

 

Thứ 3, 5 676 450 1682 

4/1, 

4/2,4/3 Hà Thị Hằng 15 giờ 30 đến 16 giờ 10 

 

Thứ 3, 6 861 524 8263 

MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 5 

5/1,5/2 Hoàng Thị Thủy 15 giờ 30 đến 16 giờ 10 Thứ 3, 5 311 208 2273 

5/3,5/4.

5/7 

Huỳnh Ng. Phương 

Trang 15 giờ 30 đến 16 giờ 10 

 

Thứ 3, 5 317 050 1442 

5/5, 5/6 Võ Thị Hồng Nhung 19 giờ 00 đến 19 giờ 40 Thứ 3, 5 577 530 3678 

    * Lưu ý: Các em phải vào lớp học đúng giờ, Phụ huynh nhập mã ID để vào phòng học 

dùm cho các em. Trước khi bắt đầu tiết học, phụ huynh chuẩn bị dụng cụ học tập như: Sách, 

1 quyển vở, bút chì, gôm, bút mực, thước kẻ, … Phụ huynh nên cho các em một chỗ học 

riêng. Tránh tình trạng ồn ào làm em mất tập trung. Mới đầu học các em chưa biết phụ 

huynh hỗ trợ các em thời gian đầu, khi các em quen các thao tác rồi thì phụ huynh để các 

em tự học. Trân trọng cảm ơn. 


